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1 Trần Quốc Sâm
Qui Hội, Phước 

An 

Tốt nghiệp THCS học 

tiếp lên Trung cấp
Trần Quốc Sâm

HK 1+2, 

năm thứ 2
2021-2022 Công nghệ thông tin

Trường Trung cấp 

tổng hợp Sài Gòn
2020-2023      10 940.000 9.400.000 0878564657

 HK 2, năm 

thứ 1
2021-2022        5 940.000 4.700.000

 HK 1+2, 

năm thứ 2 
2022-2023      10 1.248.000 12.480.000

HK 1+2, 

năm thứ 1
2021-2022      10 940.000 9.400.000

 HK 1+2, 

năm thứ 2 
2022-2023      10 1.400.000 14.000.000

4 Lê Triều Bảo Tín
Mỹ Điền, TT 

Tuy Phước

Tốt nghiệp THCS học 

tiếp lên Trung cấp
Lê Triều Bảo Tín

HK , năm 

thứ 2
2023-2024

Thương mại điện tử-

Quản trị kinh doanh

Trường Cao đẳng 

FPT Polytechnic
2022-2025        5 1.328.000 6.640.000

5 Lê Triều Bảo Đức
Mỹ Điền, TT 

Tuy Phước

Tốt nghiệp THCS học 

tiếp lên Trung cấp
Lê Triều Bảo Đức

HK 1, năm 

thứ 2
2023-2024

Thương mại điện tử-

Quản trị kinh doanh

Trường Cao đẳng 

FPT Polytechnic
2022-2025        5 1.328.000 6.640.000

6 Lê Đình Huy
Lạc Điền, 

Phước Thắng

Tốt nghiệp THCS học 

tiếp lên Trung cấp
Lê Đình Huy

HK 1, năm 

thứ 1
2023-2024 Tin học ứng dụng

Trường Trung cấp 

tổng hợp Sài Gòn
2023-2026        5 1.260.000 6.300.000 0326157277

7 Nguyễn Hương Tuyết Nhi  Xã Phước An
Tốt nghiệp THCS học 

tiếp lên Trung cấp
Nguyễn Hương Tuyết Nhi

HK 1, năm 

thứ 1
2023-2024

Khoa học xã hội và 

nhân văn

Trường Cao đẳng 

Hoà Bình Xuân Lộc
2023-2026        5 500.000 2.500.000 0786992434

8 Trần Quý Lai
Thôn Qui Hội, 

xã Phước An

Tốt nghiệp THCS học 

tiếp lên Trung cấp
Trần Quý Lai

HK 1, năm 

thứ 1
2023-2024 Kế toán doanh nghiệp

Trường Trung cấp 

tổng hợp Sài Gòn
2023-2026        5 1.040.000 5.200.000 0383757035

9 Nguyễn Lê Nguyên Thảo
Vân Hội 1, Diêu 

Trì

Tốt nghiệp THCS học 

tiếp lên Trung cấp
Nguyễn Lê Nguyên Thảo

HK 1, năm 

thứ 1
2023-2024 Kinh tế-Du lịch

Trường Cao đẳng 

công nghệ Thành phố 

Hồ Chí Minh

2023-2025        5 1.280.000 6.400.000 0985001373

10 Huỳnh Hữu Lợi
Tri Thiện, 

Phước Quang

Tốt nghiệp THCS học 

tiếp lên Trung cấp
Huỳnh Hữu Lợi

HK 1, năm 

thứ 1
2023-2024 Công nghệ Điện

Trường Cao đẳng 

công nghệ cao Đồng 

An

2023-2025        5 1.800.000 9.000.000 0349709123

11 Lê Nguyễn Yến Vy Phước Quang
Tốt nghiệp THCS học 

tiếp Trung cấp
Lê Nguyễn Yến Vy

HK 2, năm 

thứ 2
2021-2022

Quản trị doanh nghiệp 

vừa và nhỏ

Trường Cao đẳng 

Viễn Đông
2020-2022        5 780.000 3.900.000 0333057973

96.560.000

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN  

ĐANG HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

đề nghị được hỗ trợ miễn, giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ (đợt 2/2023)

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND  ngày     /      /2023 của UBND huyện)

Số

 TT

   Họ và Tên

Đối tượng chính sách

   Nơi ở 

hiện nay

(xã, thị trấn)

Đối tượng
  Họ và Tên

Học sinh, sinh viên

CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGOÀI CÔNG LẬP Số 

tháng 

hỗ trợ

Tổng cộng 11 đối tượng

Mức hỗ 

trợ 01 

tháng 

(đồng)

Tổng số tiền 

hỗ trợ

(đồng)

Ghi

chúHọc

kỳ
Năm học Ngành học Tên trường Khóa học

2 Phạm Thị Kim Hòa
Bình An, Phước 

Thành

Tốt nghiệp THCS học 

tiếp lên Trung cấp
Phạm Thị Kim Hòa

3 Huỳnh Thị Tâm
Xuân Phương, 

Phước Sơn

Tốt nghiệp THCS học 

tiếp lên Trung cấp
Huỳnh Thị Tâm

0968076019

Kế toán

Trường Trung cấp 

Kinh tế - Kỹ thuật 

Bình Dương

2021-2024 0977792646

Kỹ thuật-Công nghệ

Trường Cao Đẳng 

Công nghệ và Quản 

trị Sonadezi

2021-2024 0988039360
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